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Ban Thanh tra 
Việt Nam: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Việt Nam 

(P156143) 
Đơn đề nghị thanh tra (lần 2) 

Kế hoạch điều tra  
Ngày 5 tháng 9 năm 2025 

I. Giới thiệu 
 

Vào ngày 27 tháng 8 năm 2023, Ban Thanh tra (“Ban”) của Ngân hàng Thế giới 
(“Ngân hàng”) đã nhận được một Đơn đề nghị thanh tra (“Đơn đề nghị”)1 liên quan đến 
Việt Nam: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Việt Nam (P156143) 
(“Dự án”) do Ngân hàng tài trợ.2 Đây là Đơn đề nghị thứ hai mà Ban nhận được liên quan 
đến Dự án này.3 Đơn đề nghị này do ba mươi mốt cá nhân (“Bên đề nghị”) đang sinh 
sống tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, đệ trình. 

 

Mục tiêu phát triển của Dự án là “tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ vệ 
sinh và cải thiện hiệu quả hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh” tại bốn 
thành phố: Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Phan Rang - Tháp 
Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ở Việt Nam. Dự án hỗ trợ mở 
rộng cơ sở hạ tầng vệ sinh, cải thiện kết nối mạng lưới đường bộ đô thị, cấp kinh phí cho 
các công tác liên quan đến tái định cư tại những địa điểm trong khu vực dự án và hỗ trợ 
nâng cao năng lực cho các cơ quan thực hiện. Đơn đề nghị này liên quan đến thành phố 
Nha Trang, là nơi phải sắp xếp tái định cư một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các công 
trình hạ tầng do Dự án hỗ trợ để phục vụ Dự án. Khu tái định cư Ngọc Hiệp (NHRS), nơi 
Bên đề nghị hiện đang sinh sống, sở hữu bất động sản và nhà ở, đã được sử dụng để di 
dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án từ thành phố Nha Trang. 

 

Đơn đề nghị này nêu lên năm cáo buộc có liên quan đến nhau về quy trình tái định 
cư thuộc Dự án. Thứ nhất, Đơn đề nghị cho rằng quy trình tái định cư của Dự án tại Khu 
tái định cư Ngọc Hiệp (NHRS) được cho là đã áp đặt các hạn chế đối với đất đai và tài 
sản, theo đó Bên đề nghị không thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, 
xây dựng, sửa chữa hoặc cho thuê các công trình của họ trên toàn khu NHRS kể từ năm 
2016. Thứ hai, Đơn đề nghị cáo buộc rằng việc áp dụng không nhất quán các chính sách 
tái định cư của Dự án đã dẫn đến việc các hộ gia đình bị ảnh hưởng bị đối xử không 
công bằng và phân biệt. Thứ ba, Đơn đề nghị cũng cho rằng phương pháp định giá là 
chưa đầy đủ, và công tác bồi thường chưa hợp lý. Thứ tư, Đơn đề nghị cáo buộc việc có 
người hăm dọa các hộ gia đình lên tiếng bày tỏ quan ngại về Dự án. Thứ năm, Đơn đề 
nghị cho rằng một số hộ gia đình đã bị loại khỏi quy trình tái định cư vì đã nộp Đơn đề 
nghị thanh tra lên Ban. 

 

                                            
1 Ban Thanh tra, Đơn đề nghị thanh tra (Đã che thông tin), ngày 27/8/2023.  
2 Ngân hàng Thế giới. 2016. Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Việt Nam.  
3 Ban đã không ghi nhận Đơn đề nghị đầu tiên, nhận được vào tháng 2 năm 2023.  

https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Request%20for%20Inspection_Redacted.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P156143
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/163-Notice%20of%20Non-Registration-23%20February%202023.pdf
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Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Ban Thanh tra đã xác nhận việc nhận được Đơn 
đề nghị và đăng tải Thông báo tiếp nhận trên trang web của Ban.4 Sau khi tiến hành thẩm 
định chuyên sâu, Ban đã ghi nhận Đơn đề nghị vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 và thông 
báo cho Ban Giám đốc điều hành (“Ban Giám đốc”) cũng như Ban Điều hành Ngân hàng 
(“Ban Điều hành”).5 Theo quy định trong Nghị quyết,6 Ban Điều hành đã đệ trình văn bản 
Phản hồi các cáo buộc trong Đơn đề nghị tới Ban Thanh tra vào ngày 8 tháng 11 năm 
2023. Một nhóm công tác của Ban đã đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 để xác định 
tính hợp lệ của Đơn đề nghị. Nhóm đã gặp gỡ Bên đề nghị, các Cán bộ tại Hà Nội từ Bộ 
Tài chính, Bộ Xây dựng, và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhóm cũng đã gặp gỡ các cán 
bộ của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Bồi thường, và UBND 
phường Ngọc Hiệp tại thành phố Nha Trang. Trong chuyến thăm này, Ban đã lắng nghe 
thêm các khiếu nại khác từ Bên đề nghị, và Ban Điều hành đã phản hồi các khiếu nại bổ 
sung này bằng cách đệ trình một Phụ lục7 cho văn bản Phản hồi của mình. Ban đã xem 
xét tất cả thông tin nhận được trong chuyến công tác thẩm định tính hợp lệ và các văn 
bản phản hồi của Ban Điều hành. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, Ban đã đệ trình Báo 
cáo và Khuyến nghị lên Ban Giám đốc,8 trong đó khuyến nghị tiến hành một cuộc điều 
tra. Ban Giám đốc đã phê duyệt khuyến nghị của Ban Thanh tra vào ngày 5 tháng 2 năm 
2024.9 

 

II. Quyết định tham gia giải quyết tranh chấp của các bên 
 

Sau khi Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo và Khuyến nghị điều tra của Ban Thanh 
tra, Thư ký Cơ chế giải trình,10 với vai trò là người đứng đầu Ban Giải quyết tranh chấp 
(DRS), đã đề xuất phương án giải quyết tranh chấp tự nguyện cho Bên đề nghị và đại 
diện của Bên vay theo Nghị quyết về Cơ chế giải trình. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, 
cả hai bên đã lựa chọn giải quyết các quan ngại bị cáo buộc thông qua DRS trong thời 
hạn một năm, và sau đó đã được gia hạn thêm sáu tháng vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. 
Cuộc điều tra đã được phê duyệt về vấn đề tuân thủ sẽ tạm hoãn trong thời gian này. 
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2025, Trưởng ban DRS đã thông báo cho Ban Giám đốc và Ban 
Thanh tra rằng quy trình giải quyết tranh chấp đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào 

                                            
4 Ban Thanh tra. Việt Nam: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Việt Nam (P156143) - 
Đơn đề nghị lần hai, Vụ việc số 166, Đơn đề nghị số 23/03. 
5Thông báo ghi nhận của Ban Thanh tra, ngày 25/9/2023. 
6 Nghị quyết, ngày 7/3/2025. Nghị quyết số IBRD 2025-0001 và Nghị quyết số 2025-001 – Cơ chế Giải 
trình của Ngân hàng Thế giới; Ban Thanh tra và Ban Giải quyết tranh chấp ngày 7/3/2025, đoạn 19.  
7 Phụ lục Phản hồi của Ban Điều hành, ngày 22/12/2023. 
8 Báo cáo và Khuyến nghị của Ban Thanh tra, ngày 22/1/2024 “Báo cáo và Khuyến nghị của Ban xác định 
rằng Đơn đề nghị và Bên đề nghị đáp ứng tất cả các tiêu chí hợp lệ được quy định trong Nghị quyết và Quy 
trình hoạt động của Ban. Ban lưu ý rằng thiệt hại theo cáo buộc có tính chất nghiêm trọng và có mối liên 
hệ hợp lý giữa thiệt hại theo cáo buộc và khả năng Ngân hàng không tuân thủ các chính sách và thủ tục 
hoạt động của mình. Ban khuyến nghị tiến hành một cuộc điều tra dựa trên các cáo buộc về thiệt hại do 
Bên đề nghị đưa ra.”  
9Báo cáo và Khuyến nghị của Ban Thanh tra về Đơn đề nghị thanh tra – Dự án Môi trường bền vững các 
thành phố duyên hải Việt Nam (P1561143), ngày 22/1/2024.  
10 Vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, Ban Giám đốc điều hành đã phê duyệt việc loại bỏ vai trò của Thư ký 
Cơ chế giải trình, trong khi vẫn giữ lại vai trò và trách nhiệm của Trưởng ban Giải quyết tranh chấp. Vào 
ngày 8 tháng 1 năm 2025, Ban Giám đốc điều hành đã phê duyệt việc loại bỏ vai trò của Thư ký Cơ chế 
giải trình, trong khi vẫn giữ lại vai trò và trách nhiệm của Trưởng ban Giải quyết tranh chấp. 

https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/viet-nam-coastal-cities-sustainable-environment-project-p156143-second-request
https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/viet-nam-coastal-cities-sustainable-environment-project-p156143-second-request
https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/viet-nam-coastal-cities-sustainable-environment-project-p156143-second-request
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Notice%20of%20Registration%28English%29-25%20September%202023.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/documents/Resolution%20No.%20IBRD%202025-0001%20and%20Resolution%20No.%20IDA%202025-0001-corrigendum-7%20March%202025.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Addendum%20to%20Management%20Response-22%20December%202023.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Viet%20Nam-CCSEP-Inspection%20Panel%20Report%20and%20Recommendation-22%20January%202024.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Viet%20Nam-CCSEP-Inspection%20Panel%20Report%20and%20Recommendation-22%20January%202024.pdf
https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/166-Viet%20Nam-CCSEP-Inspection%20Panel%20Report%20and%20Recommendation-22%20January%202024.pdf
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được ký kết, vì Bên đề nghị đã quyết định rút khỏi quy trình này, và vụ việc sẽ được tiếp 
tục theo quy trình của Ban Thanh tra. Theo đó, Ban Thanh tra sẽ bắt đầu công tác Điều 
tra của mình bằng việc công bố Kế hoạch điều tra này. 

 

III. Phạm vi điều tra: Các vấn đề về thiệt hại và khả năng không tuân thủ các 
chính sách và thủ tục của Ngân hàng  
 

Kế hoạch điều tra của Ban Thanh tra vạch ra phạm vi, các nghi vấn chính cần 
được giải đáp và các vấn đề cần được giải quyết trong quá trình điều tra, cũng như khung 
thời gian dự kiến để hoàn thành. Kế hoạch điều tra được chia sẻ trên trang web của Ban 
và có thể được cập nhật khi cần thiết trong suốt quá trình điều tra. 

 
Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc về thiệt hại được nêu trong Đơn đề 

nghị và sẽ được tiến hành dựa trên việc tuân thủ các Chính sách và Thủ tục hoạt động 
của Ngân hàng cũng như Báo cáo và Khuyến nghị của Ban Thanh tra đã được Ban Giám 
đốc phê duyệt. Phạm vi điều tra yêu cầu phải xem xét thiết kế của Dự án, cụ thể là công 
tác xác định các rủi ro về môi trường và xã hội cũng như quá trình chuẩn bị các tài liệu 
chính sách an toàn tương ứng để quản lý các rủi ro đã xác định liên quan đến NHRS. 
Công tác điều tra cũng sẽ xem xét các hệ thống và quy trình quản lý rủi ro được xây dựng 
trong quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến tái định cư không tự 
nguyện và quy trình tái định cư. Phạm vi cũng sẽ bao gồm việc thẩm định chuyên sâu, 
giám sát và theo dõi của Ban Điều hành trong suốt vòng đời của Dự án. Cuộc điều tra 
của Ban Thanh tra sẽ tập trung vào việc tìm hiểu thực tế liên quan đến thiệt hại theo cáo 
buộc, và liệu thiệt hại đó có thể là kết quả của việc Dự án không tuân thủ các Chính sách 
và Thủ tục hoạt động của Ngân hàng hay không, bao gồm Tái định cư không tự nguyện 
(OP/BP4.12), Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01) và Tài trợ dự án đầu tư. 

 

Các chủ điểm điều tra dưới đây được xác định dựa trên kết quả từ giai đoạn thẩm 
định của báo cáo và nhằm định hướng cho quá trình điều tra của Ban, và chưa phải là 
đầy đủ: 

 

a) Cáo buộc về các hạn chế Sử dụng đất và tác động đến các hộ gia đình  
 

i. Tính chất, phạm vi và tác động của các hạn chế theo cáo buộc 
ii. Mối liên hệ giữa các hạn chế liên quan đến sử dụng đất tại NHRS và 

Dự án  
iii. Tính chất, phạm vi và tác động của quy trình tái định cư của Dự án liên 

quan đến thiệt hại bị cáo buộc của Bên đề nghị  
iv. Liệu thiệt hại theo cáo buộc phát sinh có phải do các hạn chế liên quan 

đến Dự án hay không  
v. Thẩm định chuyên sâu liên quan đến các hạn chế và quan ngại 

 

b) Áp dụng chính sách tái định cư – Định giá, bồi thường và khôi phục sinh 
kế 
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i. Việc áp dụng các chính sách và thủ tục tái định cư của Ngân hàng đối 
với các cộng đồng bị ảnh hưởng và đặc biệt là Bên đề nghị  

ii. Hệ thống quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam cùng tác động của nó đến 
việc thực thi các chính sách tái định cư của Ngân hàng, đặc biệt tập 
trung vào Kế hoạch hành động Tái định cư, phương pháp Định giá, xác 
định tính hợp lệ để được Bồi thường và các vấn đề khác 

iii. Cách thức triển khai các mục tiêu trên trong thực tế, liên quan đến tác 
động của dự án đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng và đặc biệt là Bên 
đề nghị  

iv. Các thiệt hại cụ thể liên quan đến việc áp dụng hoặc không áp dụng các 
chính sách tái định cư 
 

c) Tham vấn, công bố thông tin và cáo buộc loại trừ do khiếu nại về quy 
trình tái định cư.  
 

i. Việc áp dụng các chính sách và thủ tục của Ngân hàng liên quan đến 
tham vấn và công bố thông tin dự án, đặc biệt là các tác động liên quan 
đến tái định cư không tự nguyện và Đánh giá môi trường của Dự án  

ii. Cơ chế tham vấn và phản hồi liên quan đến các hoạt động của dự án 
và những cộng đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là Bên đề nghị  

iii. Các quy trình và thủ tục để các cộng đồng bị ảnh hưởng và đặc biệt là 
Bên đề nghị có thể đóng góp ý kiến khi cần thiết vào việc thiết kế và 
thực hiện các hoạt động của dự án mà có khả năng ảnh hưởng đến tài 
sản và sinh kế của họ 

iv. Hiệu quả của việc tham vấn và công bố thông tin về các hoạt động của 
dự án cũng như tác động liên quan đến các cộng đồng bị ảnh hưởng, 
đặc biệt là Bên đề nghị  

v. Việc Dự án loại trừ thu hồi đất của Bên đề nghị do họ đã khiếu nại về 
quy trình tái định cư.  
 

d) Cáo buộc hăm dọa liên quan đến sự hiện diện của công an  
 

i. Đánh giá rủi ro về sự hiện diện và hỗ trợ của công an trong việc thực 
hiện các hoạt động dự án liên quan đến các cộng đồng bị ảnh hưởng, 
đặc biệt là Bên đề nghị 

ii. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp cho các cộng đồng bị ảnh 
hưởng, đặc biệt là Bên đề nghị, liên quan đến việc sử dụng/sự hiện diện 
của công an hoặc lực lượng an ninh khác trong khu vực dự án 

iii. Các quy trình và thủ tục được triển khai để quản lý những vụ việc liên 
quan đến công tác thực hiện dự án mà có viện đến sự hỗ trợ của công 
an hoặc lực lượng an ninh khác. 

iv. Liệu các hộ gia đình có bị ép buộc nhận tiền bồi thường hoặc bị hăm 
dọa trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án hay không  

 

e) Công tác giám sát dự án của Ngân hàng  
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i. Tính chất, hệ thống và phạm vi giám sát của Ngân hàng đối với tình 
hình tuân thủ của Dự án với các chính sách của Ngân hàng (ví dụ: chất 
lượng và tần suất giám sát)  

ii. Hệ thống Quản lý môi trường và xã hội được triển khai để quản lý các 
vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình thực hiện dự án (loại hình 
theo dõi hoặc giám sát được triển khai) 

iii. Kế hoạch thực hiện và hỗ trợ để giúp Bên vay áp dụng các chính sách 
liên quan của Ngân hàng, đặc biệt là đánh giá tác động của các hoạt 
động tái định cư, quy trình và thủ tục tham vấn, và cơ chế giải quyết 
khiếu nại, tất cả đều nhằm mục đích quản lý rủi ro/thiệt hại cho các cộng 
đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là Bên đề nghị  

 

IV. Phương pháp thực hiện quy trình điều tra (Tìm hiểu thực tế) 
 

Công tác chuẩn bị điều tra bao gồm xác định và thuê chuyên gia tư vấn (nếu cần), 
sắp xếp các hoạt động tác nghiệp, bao gồm lên kế hoạch tham quan thực địa và tổ chức 
họp với nhân viên Ngân hàng có liên quan cũng như các bên liên quan khác. Trong suốt 
quá trình, Ban Thanh tra liên tục phối hợp và trao đổi thông tin kịp thời với Bên đề nghị 
và Ban Điều hành.  

 

Phương pháp điều tra của Ban để tìm hiểu và phân tích thực tế bao gồm:  
 

i. Xem xét, nghiên cứu các tài liệu và hồ sơ dự án của Ngân hàng.  
ii. Thăm các địa điểm của Dự án và các khu vực bị ảnh hưởng liên quan.  
iii. Gặp gỡ Bên đề nghị, những người bị ảnh hưởng, cán bộ chính quyền, 

ban quản lý dự án và các bên khác có thể có liên quan trong các chuyến 
đi thực địa, đồng thời phân tích và đối chiếu chéo thông tin nhận được 
từ họ.  

iv. Gặp gỡ đại diện của các tổ chức phát triển và tổ chức khác của Liên 
Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và chuyên gia  

v. Bất kỳ phương pháp phù hợp nào khác mà nhóm điều tra cho là thích 
hợp với cuộc điều tra cụ thể này.  

 

 

Ban hoàn thành công tác điều tra với việc soạn và đệ trình một Báo cáo Điều tra 
lên Ban Giám đốc. Ban đặt mục tiêu kết thúc điều tra trong khoảng sáu tháng, tính từ khi 
Kế hoạch điều tra này được công bố trên trang web của Ban. 

 

Báo cáo Điều tra của Ban Thanh tra, cùng với Báo cáo và Khuyến nghị của Ban 
Điều hành, sẽ được công khai sau khi Ban Giám đốc xem xét kết quả tìm hiểu của Ban 
Thanh tra, và nếu liên quan, phê duyệt Kế hoạch hành động của Ban Điều hành nhằm 
giải quyết vấn đề mà Ban đã xác định được là có tình trạng không tuân thủ. 

 

 

****** 
 


